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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2024 

    

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự xét tuyển viên chức vòng 2 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ, 

quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn 2064/SNV-CCVC ngày 16/8/2024 của Sở Nội vụ Hải 

Phòng, về việc phúc đáp Kế hoạch số 142/KH – SYT ngày 08/8/2024 của Sở Y tế 

về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Dương Kinh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-SYT ngày 16/10/2024 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Y tế quận Dương 

Kinh; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức 

vòng 2 năm 2024 (Gửi kèm theo Thông báo) 
2. Triệu tập thí sinh 

2.1. Phổ biến nội quy xét tuyển  

Thời gian: 15h 00’ ngày 04 tháng 11 năm 2024. 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, địa chỉ: TDP Ninh 

Hải 1 – Anh Dũng – Dương Kinh – Hải Phòng. 

2.2.  Tổ chức tuyển dụng vòng 2 

- Hình thức: Thi thực hành chuyên môn liên quan đến vị trí dự tuyển  

- Thời gian: 14h00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2024  

- Địa điểm: Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, địa chỉ: TDP Ninh Hải 1 – 

Anh Dũng – Dương Kinh – Hải Phòng. 

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách có mặt trước 30 phút để chuẩn bị 

các thủ tục cần thiết trước khi tham gia kiểm tra sát hạch. Khi đi mang theo Giấy 

chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh 

để kiểm tra, đối chiếu. 

Hội đồng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự tuyển; 

- Các TV HĐTD; BGS; 
- VP (đăng cổng TT); 

- TTYTQDK;                

- Lưu VT, TCCB (4). 

                                   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

 Lê Minh Quang 



   

 

 



 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 

TTYT QUẬN DƯƠNG KINH NĂM 2024 

  (Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày       /     /2024  của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

 

STT                      

 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Nơi đăng ký thường 

trú 

Trình độ chuyên 

môn (đảm bảo đủ các 

thông tin theo thông 

báo tuyển dụng) 

Vị trí dự tuyển 
Đối tượng 

ưu tiên 
Nam Nữ 

 Vị trí tuyển dụng tại Trung tâm      

1.  
Hoàng Nguyễn Minh 

Anh 
 19/08/2000 

Số 5B128- TDP số 3 

– Cát Bi – Hải An – 

Hải Phòng 

Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng III)  

2.  
Hoàng Nguyễn Thùy 

Anh 
  23/11/1995 

TDP C3 – Cát Bi – 

Hải An – Hải Phòng 

Cử nhân Luật Hàng 

Hải 

Chuyên viên Quản 

lý về nguồn nhân lực 
  

3.  
Nguyễn Quang Hải 

Anh 
14/03/1999   

Lục Độ - Cát Hải – 

Cát Hải – Hải Phòng 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Y tế công cộng 

(Hạng III) 
  

4.  Bùi Hồng Ánh   15/04/2001 

SN 80/1A – Hải 

Thành – Dương Kinh 

– Hải Phòng 

Cao đẳng Dược/ 

Chứng chỉ 

BDNVDS – 

KHHGĐ đạt chuẩn 

viên chức dân số 

Dân số viên (hạng 

IV) 
  

5.  Trần Ngọc Ánh   17/09/2001 

Tổ 7 – Hưng Đạo – 

Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh (hạng IV)   

SỞ Y TẾ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  
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6.  Nguyễn Thị Cẩm Chi   28/12/1999 
Anh Dũng 5 – Dương 

Kinh – Hải phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều dưỡng (hạng 

IV) 
  

7.  Trần Thị Mai Diện   07/01/1991 

Tổ 6 – Hòa Nghĩa – 

Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều dưỡng (hạng 

IV) 
  

8.  Ma Thị Ngọc Diệp   01/09/2001 
Thanh Hồng – Thanh 

Hà – Hải Dương 

Cử nhân Kỹ thuật 

viên Chẩn đoán hình 

ảnh 

Kỹ thuật viên Y 

(hạng III) 
  

9.  Phạm Công Đức 13/02/1997   

Thống Nhất – Minh 

Tân – Kiến Thụy – 

Hải Phòng 

Cử nhân khoa học 

môi trường 
Kỹ sư (hạng III)   

10.  Nguyễn Thị Hiền   25/11/2000 

1A/3/202 An Đà – 

Đằng Giang – Ngô 

Quyền – Hải Phòng 

Cử nhân Điều dưỡng 
Điều dưỡng (hạng 

III) 
  

11.  
Nguyễn Thị Diệu 

Hường 
  26/12/2003 

Hòa Liễu – Thuận 

Thiên – Kiến Thụy – 

Hải phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều dưỡng (hạng 

IV) 
  

12.  Nguyễn Khắc Huy 28/02/1997   

Đại Thắng – Ngũ 

Đoan – Kiến Thụy – 

Hải Phòng 

Y sỹ Y sỹ (hạng IV)   

13.  
Hoàng Thị Ngọc 

Huyền 
  20/07/2000 

Cầu Miếu – Tiên 

Lương – Cẩm Khê – 

Phú Thọ 

Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng III)   

14.  Nguyễn Thị Huyền   20/07/1987 36/40/72 Lạch Tray – 

Hàng Kênh – Lê Chân 
Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng III)   



– Hải Phòng 

15.  Phạm Văn Kiên 20/02/1985   
Trung Lập – Vĩnh 

Bảo – Hải Phòng 
Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng III) 

Quân 

nhân xuất 

ngũ  

16.  Nguyễn Thị Loan   01/12/1987 

Tiểu Trà – Hưng Đạo 

– Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều dưỡng (hạng 

IV) 
  

17.  Trần Thị Thanh Nga   05/02/1984 

Số 4 Ngõ 604 Phạm 

Văn Đồng – Ninh Hải 

– Anh Dũng – Dương 

Kinh – Hải Phòng 

Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng III)   

18.  Bùi Thị Oanh   14/01/1979 

Số 10/1 Nguyễn Khoa 

Dục – Cát Bi – Hải 

An – Hải Phòng 

Cử nhân kinh 

tế/Chứng chỉ 

BDNVDS – 

KHHGĐ đạt chuẩn 

viên chức dân số 

Dân số viên (hạng 

IV) 
  

19.  Lê Thị Thu Phương   17/11/1994 

Số 9D Ngõ 6 – Trà 

Khê 1 – Anh Dũng – 

Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Thạc sĩ Y tế công 

cộng 

Dân số viên (hạng 

III) 
  

20.  Nguyễn Mạnh Quỳnh 10/07/1976   
Thủy Đường – Thủy 

Nguyên – Hải Phòng 
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (Hạng III)   

21.  Hoàng Diệu Thu   28/03/1997 

Pải Lủng – Pải Lủng 

– Mèo Vạc – Hà 

Giang 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ (Hạng III)   



22.  Đặng Thị Thanh Thúy   24/02/2003 

Tân Lập – Tân Thành 

Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều dưỡng (hạng 

IV) 
  

23.  Bùi Minh Thụy 21/01/1986   

Phương Đôi – Thụy 

Hương – Kiến Thụy – 

Hải Phòng 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 

Chuyên viên về Tổ 

chức bộ máy 
  

24.  Bùi Thị Huyền Trang   13/10/2000 

Văn Thai – Cẩm Văn 

– Cẩm Giàng – Hải 

Dương 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ (Hạng III)   

25.  Nguyễn Thục Trang   01/01/1998 
Mễ Trì – Nam Từ 

Niêm – Hà Nội 
Luật hằng hải 

Chuyên viên Hành 

chính – Văn phòng 
  

26.  Trần Chi Uyên   14/09/2000 

23/1/2B Phạm Phú 

Thứ - Hạ Lý – Hồng 

Bàng – Hải Phòng 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ (hạng III) 

Con 

thương 

binh  

27.  Bùi Thị Xuân   15/05/1986 

Cao Tiến – Đại Hà – 

Kiến Thụy – Hải 

Phòng 

Cử nhân điều dưỡng 
Điều dưỡng (hạng 

III) 
  

 Vị trí tuyển dụng tại Trạm y tế     

28.  Phạm Thị Ánh  22/9/1993 

Tổ 6 – Hòa Nghĩa – 

Dương Kinh – Hải 

Phòng 

Cao đẳng điều 

dưỡng/Chứng chỉ 

BDNVDS – 

KHHGĐ đạt chuẩn 

viên chức dân số 

Dân số viên (hạng IV) 

tại trạm y tế phường 

Hải Thành 

 

29.  Vũ Thị Thu Hiền  10/01/1987 
Hải Thành – Dương 

Kinh – Hải Phòng 
Cao đẳng Dược 

Dược (hạng IV) tại  

Trạm Y tế phường 

Anh Dũng 

 

 

 

 



30.  Trần Thị Thu Hương  24/3/1984 

705 Trần Nhân Tông 

– Nam Sơn – Kiến An 

– Hải Phòng 

Cử nhân QTTCKT/ 

Chứng chỉ 

BDNVDS – 

KHHGĐ đạt chuẩn 

viên chức dân số 

Dân số viên (hạng IV) 

tại trạm y tế phường 

Hòa Nghĩa 
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